   TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
(Báo cáo tóm tắt)

Thực hiện Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Văn bản số 2242/UBND-TH ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI; Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thẩm định, dự thảo: Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí; Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

Kết quả rà soát, thẩm định Phương án điều chỉnh, bổ sung phí: 

1. Quy định phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổng hợp, đề xuất):
1.1. Sự cần thiết ban hành:

a. Cơ sở pháp lý:



- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;



- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;



- Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ TN&MT - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;





- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Lý do ban hành:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ TN&MT – Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì việc quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Hiện nay, phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa được HĐND tỉnh quy định mức thu trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định về mức thu phí đối với loại phí này để cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện.


1.2. Đối tượng áp dụng:

a. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.


b. Đơn vị thu phí: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


1.3. Mức thu phí:


a. Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò:

	TT
	Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm
	Mức tối đa tại TTLT  54/2014/TTLT -BTNMT-BTC

(đồng/hồ sơ)
	Mức thu đề xuất và được thẩm định
(đồng/hồ sơ)

	1
	Từ 1 tỷ đồng trở xuống
	2.000.000
	2.000.000

	2
	Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng
	4.000.000
	4.000.000

	3
	Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
	6.000.000
	6.000.000

	4
	Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	8.000.000
	8.000.000

	5
	Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	10.000.000
	10.000.000

	6
	Từ trên 100 tỷ đồng
	12.000.000
	12.000.000


b. Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

	TT
	Diện tích khu vực đấu giá
	Mức tối đa tại TTLT  54/2014/TTLT -BTNMT-BTC

(đồng/hồ sơ)
	Mức thu đề xuất và được thẩm định
(đồng/hồ sơ)

	1
	Từ 0,5 ha trở xuống
	2.000.000
	2.000.000

	2
	Từ trên 0,5 ha đến 2 ha
	4.000.000
	4.000.000

	3
	Từ trên 2 ha đến 5 ha
	6.000.000
	6.000.000

	4
	Từ trên 5 ha đến 10 ha
	8.000.000
	8.000.000

	5
	Từ trên 10 ha đến 50 ha
	10.000.000
	10.000.000

	6
	Từ trên 50 ha
	12.000.000
	12.000.000


Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá.

1.4. Quản lý, sử dụng tiền thu phí:

- Đối với đơn vị thu phí là Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản do UBND tỉnh thành lập: Để lại 70% số thu được để bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị; Phần còn lại (30%) nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết toàn bộ vào ngân sách tỉnh.

- Đối với đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thu được là khoản không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2. Điều chỉnh, bổ sung quy định phí sử dụng cảng cá (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất): 


2.1. Sự cần thiết điều chỉnh:

a. Cơ sở pháp lý: Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Lý do điều chỉnh:

Trong thời gian qua, phí sử dụng cảng cá đang được thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012; Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008), trên cơ sở quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 đã được thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; Trong đó các quy định về mức thu phí sử dụng cảng cá đã có nhiều sửa đổi. Do đó, việc điều chỉnh phương án thu phí sử dụng cảng cá nhằm đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính, đồng thời bù đắp chi phí liên quan đến hoạt động phục vụ của Ban Quản lý Cảng cá. Vì vậy, việc điều chỉnh quy định đối với loại phí này là cần thiết.

2.2. Đối tượng áp dụng:

a. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có hàng hoá, phương tiện sử dụng tại cảng cá.
b. Đơn vị tổ chức thu phí: Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh.

2.3. Mức thu phí:

Mức thu phí đối với tàu thuyền đánh cá cập cảng và phương tiện vận tải cho 01 lần ra, vào cảng cá như sau:
	TT
	Nội dung
	Mức thu cũ
	Mức thu đơn vị đề xuất
	Mức tối đa tại TTư 02/2014/

TT-BTC
	Mức Sở Tài chính thẩm định

	1
	Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng
	
	
	
	

	-
	Có công suất từ 6 đến 12 CV
	5.000 đồng
	Bãi bỏ
	
	Bãi bỏ

	-
	Có công suất từ dưới 20 CV
	
	10.000 đồng
	10.000 đồng
	8.000 đồng

	-
	Có công suất từ 13 đến 30 CV
	10.000 đồng
	Bãi bỏ
	
	Bãi bỏ

	-
	Có công suất từ 20 CV đến 50 CV
	
	20.000 đồng
	20.000 đồng
	15.000 đồng

	-
	Có công suất từ 31 đến 90 CV
	20.000 đồng
	Bãi bỏ
	
	Bãi bỏ

	-
	Có công suất trên 50 đến 90 CV
	
	40.000 đồng
	40.000 đồng
	30.000 đồng

	-
	Có công suất trên 90 CV đến 200 CV
	30.000 đồng
	60.000 đồng
	60.000 đồng
	50.000 đồng

	-
	Có công suất trên 200 CV
	50.000 đồng
	100.000 đồng
	100.000 đồng
	80.000 đồng

	2
	Đối với tàu thuyền vận tải cập cảng, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng
	
	
	
	

	-
	Có trọng tải dưới 5 tấn
	10.000 đồng
	20.000 đồng
	20.000 đồng
	15.000 đồng

	-
	Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn
	20.000 đồng
	40.000 đồng
	40.000 đồng
	30.000 đồng

	-
	Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn
	50.000 đồng
	100.000 đồng
	100.000 đồng
	80.000 đồng

	-
	Có trọng tải trên 100 tấn
	80.000 đồng
	160.000 đồng
	160.000 đồng
	130.000 đồng

	3
	Đối với phương tiện vận tải, mức thu cho 01 lần vào hoặc ra cảng
	
	
	
	

	-
	Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng
	
	2.000 đồng
	2.000 đồng
	2.000 đồng

	-
	Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn
	5.000 đồng
	10.000 đồng
	10.000 đồng
	8.000 đồng

	-
	Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn
	10.000 đồng
	20.000 đồng
	20.000 đồng
	15.000 đồng

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn
	15.000 đồng
	30.000 đồng
	30.000 đồng
	25.000 đồng

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn
	20.000 đồng
	40.000 đồng
	40.000 đồng
	30.000 đồng

	-
	Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn
	25.000 đồng
	50.000 đồng
	50.000 đồng
	40.000 đồng

	4
	Đối với hàng hóa qua cảng
	
	
	
	

	-
	Hàng thủy sản, động vật tươi sống
	10.000 đồng/tấn
	20.000 đồng/tấn
	20.000 đồng/tấn
	15.000 đồng/tấn

	-
	Hàng hóa là Container
	35.000 đồng/

container
	70.000 đồng/

container
	70.000 đồng/

container
	50.000 đồng/

container

	-
	Các loại hàng hóa khác
	4.000 đồng/tấn
	8.000 đồng/tấn
	8.000 đồng/tấn
	6.000 đồng/tấn


- Một (01) lượt vào, ra cảng: Tối đa 48 giờ.

- Mức thu đối với chủ tàu có nhu cầu nộp phí theo tháng, quý, năm như sau:

+ Mức thu 01 tháng  =   60%  x  mức thu 15 lượt;

+ Mức thu 01 quý     =   50%  x  mức thu 45 lượt;

+ Mức thu 01 năm    =   40%  x  mức thu 180 lượt.

2.4. Quản lý, sử dụng tiền thu phí:

- Để lại 90% số tiền phí thu được cho đơn vị thu phí để phục vụ cho công tác thu phí; 

- Số tiền phí còn lại (10%) được nộp vào ngân sách Nhà nước và điều tiết toàn bộ vào ngân sách tỉnh. 

3. Sửa đổi, bổ sung quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính (do Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, đề xuất):

3.1. Sự cần thiết điều chỉnh:

a. Cơ sở pháp lý:



- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;



- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;



- Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;



- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Lý do điều chỉnh:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh cơ bản đo vẽ xong bản đồ địa chính. Tuy nhiên, do công tác giao cấp đất, thuê đất, chuyển nhượng QSD đất... xảy ra thường xuyên nên hiện trạng sử dụng đất biến động; Vì vậy, cần phải đo đạc chỉnh lý, đo bù, đo bổ sung, trích đo để có tài liệu phục vụ cho việc lập hồ sơ và chỉnh lý biến động lên bản đồ địa chính, đảm bảo hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính đã lập phù hợp với thực tế. 


Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính hiện nay đang được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để phù hợp với tình hình giá cả thị trường và thực tế địa phương hiện nay, đồng thời để bù đắp các chi phí liên quan cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, việc điều chỉnh mức thu phí là cần thiết.

3.2. Đối tượng áp dụng:

a. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ. 

b. Đối tượng không chịu phí: Thửa đất được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư kinh phí thuê tư vấn (tư vấn có pháp nhân đo đạc bản đồ và kinh phí đầu tư không có nguồn gốc từ ngân sách) đo vẽ, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt yêu cầu.

c. Đơn vị tổ chức thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. 
3.3. Mức thu phí:


a. Mức thu đơn vị đề xuất điều chỉnh:

	TT
	Quy mô thửa đất
	Mức thu phí (đồng/thửa)

	
	
	Tổ chức
	Hộ gia đình, cá nhân 

	I. Đất ngoài khu vực đô thị
	
	

	1
	Dưới 100 m2
	100.000
	70.000

	2
	Từ 100 đến 300 m2
	160.000
	110.000

	3
	Trên 300m2 đến 500 m2
	180.000
	130.000

	4
	Trên 500m2 đến 1000 m2
	210.000
	150.000

	5
	Trên 1000m2 đến 3000 m2
	320.000
	220.000

	6
	Trên 3000m2 đến 10000 m2
	500.000
	350.000

	7
	Trên 1 ha đến 10 ha
	710.000
	500.000

	8
	Trên 10 ha đến 50 ha
	Diện tích lớn hơn 1 mảnh bản đồ 1/1000  thu theo đơn giá đo đạc địa chính

	9
	Trên 50 ha đến 100 ha
	

	10
	Trên 100 ha đến 500 ha
	

	11
	Trên 500 ha đến 1000 ha
	

	II. Đất đô thị
	
	

	1
	D​ưới 100 m2
	150.000
	110.000

	2
	Từ 100m2 đến 300 m2
	240.000
	170.000

	3
	Trên 300 m2 đến 500 m2
	270.000
	190.000

	4
	Trên 500 m2 đến 1000 m2
	310.000
	220.000

	5
	Trên 1000 m2 đến 3000 m2
	480.000
	340.000

	6
	Trên 3000 m2 đến 10000 m2
	750.000
	530.000

	7
	Trên 1 ha đến 10 ha
	Diện tích lớn hơn 1 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/500 thu theo đơn giá đo đạc địa chính

	8
	Trên 10 ha đến 50 ha
	

	9
	Trên 50 ha đến 100 ha
	

	10
	Trên 100 ha đến 500 ha
	

	11
	Trên 500 ha đến 1000 ha
	


b. Mức thu Sở Tài chính thẩm định:
	TT
	 Nội dung
	Mức thu cũ 

(đồng/m2)
	Mức Sở Tài chính 
thẩm định (đồng/m2)

	1
	Đất khu vực đô thị
	
	

	
	- Dưới 5 ha
	400 
	600 

	
	- Từ 5 ha đến dưới 10 ha
	350 
	550 

	
	- Từ 10 ha trở lên
	300 
	450 

	2
	Đất khu vực nông thôn
	
	

	
	- Dưới 5 ha
	200 
	300 

	
	- Từ 5 ha đến dưới 10 ha
	150 
	250 

	
	- Từ 10 ha trở lên
	100 
	150 


3.4. Quản lý, sử dụng tiền thu phí:



- Để lại 30% số tiền phí thu được cho đơn vị thu phí để phục vụ cho công tác thu phí;

- Số tiền phí còn lại (70%) nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết toàn bộ vào ngân sách tỉnh.

4. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí đối với phí vệ sinh:

4.1. Cơ sở đề xuất:

Hiện nay, phí vệ sinh đang được áp dụng theo Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết này vẫn chưa quy định tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu đối với phí vệ sinh. Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định về tỷ lệ trích nộp đối với loại phí này.

4.2. Tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí:

Để lại 100% số tiền phí thu được cho đơn vị thu phí để phục vụ cho công tác cung ứng dịch vụ vệ sinh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

4.3. Các quy định khác đối với loại phí này giữ nguyên theo Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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